
STT Trường Họ và tên Chức vụ
Mức xếp loại 

chất lượng
Ghi chú

Trần Thị Vân Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Trần Thị Duyên Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Vũ Thị Minh Diệp Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Trần Thị Hạt Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Nguyễn Thị Thanh Chung Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Trần Thị Phương Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đặng Thị Kim Anh Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Nguyễn Thị Kim Dâu Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Nguyễn Thị Hằng Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phạm Thị Thu Hiền Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Vũ Thị Lệ Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Lê Thị Ngoan Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Phạm Thị Hiền Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Trần Thị Thanh Thuỷ Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đào Thị Hằng Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Vũ Thị Thu Hậu Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Ngô Thị Lĩnh Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Bùi Thị Sen Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Bùi Thị Sáu Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Nguyễn Thu Huyền Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Nguyễn Thị Hồng Oanh Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Vũ Thị Minh Phương Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đàm Thị Phượng Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Phạm Thị Thoa Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đỗ Thị Như Trang Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Mai Thị Dinh Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Triệu Thị Yến Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Phạm Thị Nghiệp Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Phạm Thị Hoa Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàng Thị Hải Yến Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Trần Thị Huệ Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàng Thị Nhàn Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Bùi Thị Đoan Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Phạm Thị Thu Thơm Q.Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

I. KHỐI MẦM NON

1
Mầm non thị trấn 

Gôi

2
Mầm non Hiển 

Khánh

3
Mầm non Tam 

Thanh
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4
Mầm non Tân 

Thành

5
Mầm non Minh 

Thuận

6
Mầm non Tân 

Khánh

7
Mầm non Trung 

Thành

8 Mầm non Liên Bảo

9
Mầm non Liên 

Minh

10
Mầm non Hợp 

Hưng

11
Mầm non Vĩnh 

Hào

12
Mầm non Cộng 

Hòa

13
Mầm non Minh 

Tân
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STT Trường Họ và tên Chức vụ
Mức xếp loại 

chất lượng
Ghi chú

Phạm Thị Ánh Tuyết Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Vũ Thị Thùy Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Trần Thị Luyên Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Trần Thị Thu Hương Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đỗ Thị Dậu Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Vũ Thị Lâm Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Vũ Thị Thu Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Ngô Nghĩa Bắc Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Vũ Thị Tỵ Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Dương Thị Thúy Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Phạm Thị Hằng Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Bùi Thị Là Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Phạm Thị Phương Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Trần Thị Minh Thu Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Nguyễn Thị Mừng Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Vũ Thị Ngọc Thương Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Nguyễn Thị Tuyết Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Vũ Thị Minh Phượng Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Dương Thị An Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Nguyễn Thị Thu Song Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Dương Thu Hà Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phạm Thanh Sơn Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàng Thị Yên Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Nguyễn Thị Hà Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Trần Thị Phương Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Phạm Thế Hùng Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Vũ Văn Nghiêm Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Lưu Thị Yên Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Phạm Thị Mơ Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Trần Thị Thanh Tâm Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Mai Thị Ngọc Quỳnh Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Nguyễn Thị Hương Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Nguyễn Thị Quý Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Bùi Thị Thanh Huyền Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thẩm Thị Thu Hiền Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Nguyễn Thị Hồng Diệp Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

13
Mầm non Minh 

Tân

14
Mầm non Kim 

Thái

15
Mầm non Đại 

Thắng

16
Mầm non Thành 

Lợi

17
Mầm non Quang 

Trung

18 Mầm non Đại An

II. KHỐI TIỂU HỌC

19
Tiểu học Lương 

Thế Vinh

20
Tiểu học Tam 

Thanh

21 Tiểu học Văn Cao

22 Tiểu học Kim Thái

23 Tiểu học Vĩnh Hào

24 Tiểu học Đại An

25
Tiểu học Đại 

Thắng

26
Tiểu học Trung 

Thành
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STT Trường Họ và tên Chức vụ
Mức xếp loại 

chất lượng
Ghi chú

Trần Thị Thúy Huyền Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Phạm Thị Thu Hà Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Bùi Thị Thu Hoài Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Phạm Thị Kim Thoa Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Nguyễn Xuân Trường Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Bùi Huy Cương Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Dương Thị Thanh Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Ngô Thị Nhẫn Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Nguyễn Tiến Dũng Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Trần Thị Loan Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Phạm Thị Quỳnh Ly Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Phạm Minh Tâm Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Nguyễn Thị Kiều Vân Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Lê Thị Nga Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Lê Minh Thảo Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Trần Thị Nghiêm Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Nguyễn Thị Bích Yên Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Dương Thị Hạnh Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Nguyễn Thị Thu Hà Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Phạm Thị Hằng Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

35
Tiểu học Tân 

Thành
Nguyễn Thị Ngọc Miên Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Phạm Thị Thu Hường Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàng Thị Tuyết Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Phạm Thị Thuận Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Trần Thị Ngọc Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phạm Thị Dịu Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Trần Đại Thắng Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phạm Thị Tú Uyên Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Nguyễn Minh Đức Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Vũ Thị Tâm Phó Hiệu trưởng Hoàn thành nhiệm vụ

Phạm Văn Hòa Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Trần Xuân Duy Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàng Văn Dũng Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đỗ Xuân Cường Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Nguyễn Văn Nhân Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đoàn Thị Bích Thủy Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Phạm Văn Thể Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Trần Hữu Hà Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

26
Tiểu học Trung 

Thành

27
Tiểu học Thành 

Lợi

28
Tiểu học Hợp 

Hưng

29
Tiểu học Minh 

Thuận

30
Tiểu học thị trấn 

Gôi

31
Tiểu học Tân 

Khánh

32
Tiểu học Cộng 

Hòa

33
Tiểu học Hiển 

Khánh

34 Tiểu học Minh Tân

36
Tiểu học Quang 

Trung

III. KHỐI THCS

38
THCS Trần Huy 

Liệu

39 THCS Kim Thái

40 THCS Đại An

41 THCS Hợp Hưng

42 THCS Hiển Khánh

43 THCS Thành Lợi

44 THCS Liên Bảo
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STT Trường Họ và tên Chức vụ
Mức xếp loại 

chất lượng
Ghi chú

Phạm Ngọc Cường Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Vũ Thị Huế Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Dương Thị Là Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Bùi Thị Nga Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Nguyễn Hữu Dụng Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Phạm Quang Thuấn Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Vũ Quang Đại Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Trần Đình Hà Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đinh Thị Như Tuyết Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Muộn Văn Thất Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Bùi Thanh Hà Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Trần Thị Nguyệt Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Trần Thị Hồng Hà Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Vũ Thị Vân Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Nguyễn Thị Phương Anh Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Nguyễn Thị Vân Anh Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Nguyễn Thị Huệ Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Ngô Anh Tuấn Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Lê Văn Trung Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Lê Văn Uy Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Vũ Hồng Mạnh Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Dương Thị Phương Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Bùi Đức Hùng Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Bùi Thanh La Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Phạm Thị Hải Yến Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Nguyễn Chí Thức Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

44 THCS Liên Bảo

45 THCS Cộng Hòa

46 THCS Tam Thanh

47
THCS Quang 

Trung

48 THCS Minh Thuận

49 THCS Tân Khánh

50 THCS Thị trấn Gôi

56 THCS Vĩnh Hào

51
THCS Nguyễn 

Phúc

52
THCS Trung 

Thành

53 THCS Minh Tân

54 THCS Tân Thành

55 THCS Đại Thắng
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